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Phụ lục

BÁO CÁO RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUẢN LÝ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP
(Kèm theo Báo cáo số 243/BC-BTP ngày 04/8/2023 của Bộ Tư pháp)

	NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH TIẾN HÀNH RÀ SOÁT
	CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ

	Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	- Điều 6.1, Điều 22 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019);
- Điều 19.2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

- Điều 1 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP.
	Phù hợp


	Điều 2. Giải thích từ ngữ
	- Điều 82 Luật Điều ước quốc tế năm 2016;

- Điều 2.2, Điều 5 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020;
- Điều 3, Điều 5 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP;

- Điều 2.3, Điều 3.2, Điều 3.3 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP;
- Điều 3.3, Điều 3.7, Điều 3.10, Điều 3.16 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;
- Điều 2.1, Điều 2.2, Điều 2.3 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg.
	Phù hợp

	Điều 3. Nguyên tắc trong hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
	- Điều 34.1, Điều 37.1 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019);

- Điều 22.4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019);
- Điều 3.3 Luật Tiếp cận thông tin năm 2015;

- Điều 3 Luật Điều ước quốc tế năm 2016;

- Điều 3, Điều 47 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020;

- Điều 2 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP;
- Điều 4.1, Điều 4.2, Điều 4.3, Điều 5 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP;

- Điều 6.2 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 4. Áp dụng quy định pháp luật có liên quan
	- Điều 1 Luật Điều ước quốc tế năm 2016;
- Điều 1 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020;
- Điều 1, Điều 7.1.a Nghị định số 80/2020/NĐ-CP;
- Điều 1, Điều 5.1 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;
- Điều 1 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg.
	Phù hợp

	Điều 5. Nội dung và hình thức hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
	- Điều Điều 2.1, Điều 2.5, 81.11 Luật Điều ước quốc tế năm 2016;

- Điều 2.1, Điều 2.5 Luật Thoả thuận quốc tế năm 2020;

- Điều 11.1, 12.1 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP;
- Điều 3.2, Điều 7.1.a Nghị định số 80/2020/NĐ-CP;
- Điều 4, Điều 5.1 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;

- Điều 2.1 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg.
	Phù hợp

	Chương II. THỰC HIỆN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

	Điều 6. Đề xuất hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
	- Điều 13.1 Luật Điều ước quốc tế năm 2016;

- Điều 29.1, Điều 29.1 Luật Quản lý nợ công năm 2017;
- Điều 9.1 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020;
- Điều 2.2, Điều 5 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP;
- Điều 3.11, Điều 6.2, 13.2.a, Điều 13.4, Điều 28, Điều 29, Điều 31, Điều 32 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;
- Điều 4.1 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg.
	Phù hợp

	Điều 7. Lấy ý kiến đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
	- Điều 9, Điều 13, Điều 15, Điều 17, Điều 19, Điều 22, Điều 24.2, Điều 25.1, Điều 25.2, Điều 25.4, Điều 27, Điều 29, Điều 30, Điều 36.1, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020;

- Điều 7, Điều 8, Điều 13.1.a, Điều 13.3, Điều 26.2 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP;

- Điều 10.2.a, Điều 29.2, Điều 30.1, Điều 31.2, Điều 32.1 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP;

- Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9.2, Điều 9.4, Điều 11 Nghị định số 64/2021/NĐ-CP;
- Điều 9.1.b, Điều 9.2.c, Điều 13.2.c, Điều 15.5, Điều 25.2, Điều 25.3, Điều 26.2, Điều 27.1.b, Điều 27.2.c, Điều 30.2.b, Điều 30.3, Điều 33.2.b, Điều 33.3.b, Điều 94.3, Điều 95.3 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;
- Nghị định số 01/2022/NĐ-CP;
- Điều 5.1 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg;
- Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 07/2015/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 8. Triển khai thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
	- Điều 76, Điều 79, Điều 81.2 Luật Điều ước quốc tế năm 2016;

- Điều 4.2, Điều 42 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020;
- Điều 10 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP;
- Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 27.3 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP;

- Điều 6.1.b, Điều 34, Điều 35, Điều 36 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;
- Điều 4.2 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg.
	Phù hợp

	Điều 9. Chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
	- Điều 9, Điều 17, Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin năm 2015;

- Điều 60, Điều 62, Điều 81.3, Điều 81.5 Luật Điều ước quốc tế năm 2016;

- Điều 61 Luật Quản lý nợ công năm 2017;

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018;
- Điều 4.3, Điều 42.3, Điều 46.4 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020;

- Điều 11.3, Điều 12.4, Điều 13.2, Điều 14, Điều 26.7 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP;
- Điều 28 Nghị định số 94/2018/NĐ-CP;
- Điều 22.1, Điều 23.3, Điều 30.3, Điều 30.5, Điều 30.6 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP;
- Điều 15.1.b, Điều 17 Nghị định số 64/2021/NĐ-CP;

- Điều 6.2.d, Điều 80 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;

- Mục III Thông tư số 07/2015/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 10. Chế độ báo cáo
	- Điều 81. 8 Luật Điều ước quốc tế năm 2016;
- Điều 60 Luật Quản lý nợ công năm 2017;
- Điều 46.3 Luật Thoả thuận quốc tế năm 2020;
- Điều 16, Điều 26.8 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP;
- Điều 27 Nghị định số 94/2018/NĐ-CP;
- Điều 8.5.b, Điều 12.4, Điều 13.1  Nghị định số 09/2019/NĐ-CP;
- Điều 13.7, Điều 13.9, Điều 14, Điều 18 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP;

- Điều 15.1.c, Điều 16 Nghị định số 64/2021/NĐ-CP;

- Điều 80, Điều 81 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;
- Điều 8 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg.
	Phù hợp

	Điều 11. Xử lý vi phạm
	- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2014 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2022);

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Chương III. TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

	Điều 12. Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
	- Điều 22.1 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019);

- Điều 29 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

- Điều 20, Điều 78, Điều 80.1, Điều 82.3 Luật Điều ước quốc tế năm 2016;
- Điều 5.3, Điều 30, Điều 42, Điều 46 Luật Thoả thuận quốc tế năm 2020;
- Điều 19 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP;
- Điều 23 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP;

- Điều 32.1, Điều 36, Điều 94, Điều 96 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;

- Điều 2.24, Điều 2.26 Nghị định số 98/2022/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 13. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	- Điều 29 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

- Điều 18, Điều 56, Điều 59, Điều 77, Điều 80.1, Điều 81.9, Điều 81.10, Điều 82.2, Điều 82.3 Luật Điều ước quốc tế năm 2016;
- Điều 12.2 Luật Công an nhân dân năm 2018;

- Điều 4.5, Điều 4.6, Điều 5.2, Điều 5.3, Điều 29, Điều 30, Điều 42, Điều 44, Điều 46 Luật Thoả thuận quốc tế năm 2020;
- Điều 17, Điều 18, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 24 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP;
- Điều 23 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP;

- Điều 27.4, Điều 30, Điều 31, Điều 33 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP;

- Điều 15.1 Nghị định số 64/2021/NĐ-CP;

- Điều 29.1, 29.2, Điều 29.4, Điều 32.1, Điều 32, Điều 36, Điều 93, Điều 95, Điều 96 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;

- Nghị định số 01/2022/NĐ-CP;
- Điều 2.5, Điều 2.6, Điều 2.7, Điều 2.8, Điều 2.23 Nghị định số 81/2022/NĐ-CP;

- Điều 7 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg;

- Mục IV Thông tư số 07/2015/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	- Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

- Điều 17.2, Điều 21.6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019);

- Điều 80.1, Điều 82.3 Luật Điều ước quốc tế năm 2016;

- Điều 17.3 Luật Quản lý nợ công năm 2017;

- Điều Điều 5.4, Điều 46, Điều 47 Luật Thoả thuận quốc tế năm 2020;

- Điều 25 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP;

- Điều 33 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP;

- Điều 15.1 Nghị định số 64/2021/NĐ-CP;
- Điều 36, Điều 97 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;

- Điều 2.30 Thông tư số 07/2020/TT-BTP.
	Phù hợp

	Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

	Điều 15. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
	- Điều 151, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

- Điều 74 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
	Phù hợp

	Điều 16. Trách nhiệm thi hành
	- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
- Điều 28 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP.
	Phù hợp


